	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1105/QĐ-UBND
	Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 4 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; 
Căn cứ Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh Ban hành quy định trình tự, thủ tục đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Văn bản số 203/SXD-CV ngày 28/3/2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 9 (chín) thủ tục hành chính được sửa đổi trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 28/8/2009; Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 21/10/2010; Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 20/10/2011 của UBND tỉnh. 
(Có danh mục TTHC và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Chủ tịch/các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh/các Phó VP UBND tỉnh; 
- Trang Website tỉnh;
- Trung tâm CB-TH/VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, KSTT.
	CHỦ TỊCH




Võ Kim Cự


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1105 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)


PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH

		STT

		Tên thủ tục hành chính



		Lĩnh vực Xây dựng



		1. 

		Cấp phép xây dựng công trình thuộc dự án (công trình cấp đặc biệt; cấp I; cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử văn hoá; công trình tượng đài, tranh hoành tráng trên địa bàn tỉnh; công trình có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình xây dựng cấp III trên các tuyến phố chính của đô thị loại IV trở lên có mặt cắt đường lớn hơn 35m, trên các tuyến quốc lộ và đường Hồ Chí Minh).



		2. 

		Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị.



		3. 

		Giới thiệu địa điểm xây dựng công trình (đầu tư).



		4. 

		Thẩm định tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựng công trình (dự án đầu tư).



		5. 

		Thỏa thuận Kiến trúc xây dựng công trình.



		6. 

		Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng.



		7. 

		Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch đô thị. 



		8. 

		Thẩm định Đồ án quy hoạch đô thị. 



		9. 

		Thỏa thuận cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo.





PHẦN II


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH

1. Cấp giấy phép xây dựng cho công trình thuộc dự án (công trình cấp đặc biệt; cấp I; cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử văn hoá; công trình tượng đài, tranh hoành tráng trên địa bàn tỉnh; công trình có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình xây dựng cấp III trên các tuyến phố chính của đô thị loại IV trở lên có mặt cắt đường lớn hơn 35m, trên các tuyến quốc lộ và đường Hồ Chí Minh).

1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý hồ sơ. Viết phiếu biên nhận đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hướng dẫn làm lại hồ sơ đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Bước 2. Phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ và xử lý theo quy định.

Bước 3. Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.


- Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền. 


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu, bản chính).


- Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Hồ sơ thiết kế theo quy định gồm (bản chính):


Bản vẽ thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; Mặt bằng, mặt cắt móng công trình; sơ đồ vị trí công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải. Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình (theo Khoản 5, Điều 1, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình).


+ Công trình tôn giáo phải có văn bản thống nhất của Ban Tôn giáo cấp có thẩm quyền (Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Thủ tướng chỉnh phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo). (bản sao);

+ Các văn bản thoả thuận của các cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá theo thẩm quyền (đối với các công trình thuộc phạm vi khu di tích theo luật di sản) (bản sao);

+ Kết quả thẩm định (duyệt) về PCCC (đối với các công trình phải được thẩm định PCCC quy định tại Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ) (bản sao).


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tại khoản 4, điều 25, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Hà Tĩnh.



7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng: 100.000 đồng/1giấy phép


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Đơn xin cấp giấy phép xây dựng - Phụ lục IV

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

- Phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt;


- Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hoá và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật;


- Các công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hoá phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường;


- Công trình sửa chữa, cải tạo không được làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ;


- Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hoá chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến người sử dụng ở các công trình liền kề xung quanh;


- Khi xây dựng, cải tạo các đường phố phải xây dựng hệ thống tuy nen ngầm để lắp đặt đồng bộ hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; cốt xây dựng mặt đường phải tuân theo cốt xây dựng của quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị; 


- Đối với công trình nhà cao tầng cấp đặc biệt, cấp I phải có thiết kế tầng hầm, trừ các trường hợp khác có yêu cầu riêng về thiết kế tầng hầm;


- Đối với công trình xây dựng tạm, việc cấp giấy phép xây dựng phải tuân theo quy định tại khoản 3 Điều 62 và khoản 2 Điều 63 của Luật Xây dựng.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; 


- Luật Di sản Văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001;

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hoá số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009; 

- Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung mức thu một số phí, lệ phí, bãi bỏ quy định phụ thu sản phẩm ti tan trên địa bàn tỉnh;


- Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Phụ lục IV


(Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG


(Sử dụng cho công trình)


Kính gửi: ..............................................................


1. Tên chủ đầu tư: ...........................................................................................


- Người đại diện: ..............................................Chức vụ: ..............................


- Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................


- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ..................................


- Tỉnh, thành phố: ...........................................................................................


- Số điện thoại: ...............................................................................................


2. Địa điểm xây dựng: ...................................................................................


- Lô đất số:.............................................Diện tích ................................... m2. 


- Tại: ......................................................... Đường: ........................................


- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ...............................


- Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................


- Nguồn gốc đất: ............................................................................................


3. Nội dung xin phép: ....................................................................................


- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ...............


- Diện tích xây dựng tầng 1: ......................................................................m2.


- Tổng diện tích sàn: .................................................................................m2.


- Chiều cao công trình: ...............................................................................m.


- Số tầng: ........................................................................................................


4. Đơn vị hoặc người thiết kế: .......................................................................


- Địa chỉ: .........................................................................................................


- Điện thoại: ....................................................................................................


5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): ...........................................


- Địa chỉ: ..................................................... Điện thoại: ................................


- Giấy phép hành nghề số (nếu có): ...........................cấp ngày .....................


6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ...........................................................


7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.


8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


......... ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn


(Ký ghi rõ họ tên)


2. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ trong đô thị.


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý hồ sơ. Viết phiếu biên nhận đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hướng dẫn làm lại hồ sơ đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Bước 2. Phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ và xử lý theo quy định.

Bước 3. Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.


- Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền. 


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu, bản chính).


- Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Hồ sơ thiết kế theo quy định gồm (bản chính):


Bản vẽ thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; Mặt bằng, mặt cắt móng công trình; sơ đồ vị trí công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải. Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình (Theo Khoản 5, Điều 1, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình).


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tại khoản 4, điều 25, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP).


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Hà Tĩnh.



7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


8. Lệ phí (nếu có): 


- Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng: 50.000 đồng/giấy phép


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có


Đơn xin cấp giấy phép xây dựng - Phụ lục IV


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

a) Điều 65, Luật Xây dựng.

- Phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt;


- Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hoá và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật;


- Các công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hoá phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường;


- Công trình sửa chữa, cải tạo không được làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ;


- Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hoá chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến người sử dụng ở các công trình liền kề xung quanh;


- Khi xây dựng, cải tạo các đường phố phải xây dựng hệ thống tuy nen ngầm để lắp đặt đồng bộ hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; cốt xây dựng mặt đường phải tuân theo cốt xây dựng của quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị; 


- Đối với công trình nhà cao tầng cấp đặc biệt, cấp I phải có thiết kế tầng hầm, trừ các trường hợp khác có yêu cầu riêng về thiết kế tầng hầm;


- Đối với công trình xây dựng tạm, việc cấp giấy phép xây dựng phải tuân theo quy định tại khoản 3 Điều 62 và khoản 2 Điều 63 của Luật Xây dựng.


b) Thông tư số 39/2009/TT-BXD ngày 09/12/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẽ

- Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250 m2, từ 3 tầng trở lên thì chủ nhà phải thuê nhà thầu khảo sát xây dựng có điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 46 và Điều 54 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP để thực hiện khảo sát xây dựng, trừ khi có được các số liệu khảo sát xây dựng đủ tin cậy do cơ quan có chức năng hoặc có thẩm quyền cung cấp 


- Tùy theo quy mô nhà ở mà việc lập thiết kế có thể do cá nhân, tổ chức sau đây thực hiện: 


+ Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng bằng hoặc nhỏ hơn 250 m2, có từ 2 tầng trở xuống thì mọi tổ chức, cá nhân được thiết kế nếu có kinh nghiệm đã từng thiết kế nhà ở có quy mô tương tự nhưng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận.


+ Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250 m2, từ 3 tầng trở lên hoặc nhà ở trong khu di sản văn hóa, di tích lịch sử-văn hóa hoặc trường hợp nâng tầng nhà ở thì việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện.


Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hành nghề thiết kế xây dựng là những tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 49 và Điều 54 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP. 


+ Chủ đầu tư dự án nhà ở phải thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP để thiết kế nhà ở. 


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; 


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Thông tư số 39/2009/TT-BXD ngày 09/12/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ;


- Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung mức thu một số phí, lệ phí, bãi bỏ quy định phụ thu sản phẩm ti tan trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.


Phụ lục IV


(Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG


(Sử dụng cho nhà ở riêng lẽ đô thị)


Kính gửi: ..............................................................


1. Tên chủ đầu tư: ...........................................................................................

- Người đại diện: ..............................................Chức vụ: ..............................

- Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ..................................

- Tỉnh, thành phố: ...........................................................................................

- Số điện thoại: ...............................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: ...................................................................................

- Lô đất số:.............................................Diện tích ................................... m2. 


- Tại: ......................................................... Đường: ........................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ...............................

- Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................

- Nguồn gốc đất: ............................................................................................

3. Nội dung xin phép: ....................................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ...............

- Diện tích xây dựng tầng 1: ......................................................................m2.


- Tổng diện tích sàn: .................................................................................m2.


- Chiều cao công trình: ...............................................................................m.


- Số tầng: ........................................................................................................

4. Đơn vị hoặc người thiết kế: .......................................................................

- Địa chỉ: .........................................................................................................

- Điện thoại: ....................................................................................................

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): ...........................................


- Địa chỉ: ..................................................... Điện thoại: ................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): ...........................cấp ngày .....................

6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ...........................................................

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.


8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


......... ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn


(Ký ghi rõ họ tên)


3. Giới thiệu địa điểm xây dựng công trình (đầu tư).


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý hồ sơ. Viết phiếu biên nhận đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hướng dẫn làm lại hồ sơ đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Bước 2. Phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ và xử lý theo quy định.


Bước 3. Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh. 


- Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền. 


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền (bản chính).


- Văn bản đề nghị giới thiệu địa điểm đầu tư của chủ đầu tư.


- Bản sao có chứng thực về pháp nhân của chủ đầu tư.


- Dự án đầu tư.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Hà Tĩnh.



7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

8. Lệ phí (nếu có): Không.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Không.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;


- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;


- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định và phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;


- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;


- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ;


- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành quy định trình tự, thủ tục đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;


- Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

4. Thẩm định Tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựng công trình (dự án đầu tư).

1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý hồ sơ. Viết phiếu biên nhận đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hướng dẫn làm lại hồ sơ đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Bước 2. Phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ và xử lý theo quy định.

Bước 3. Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh. Sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.


- Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền. 


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt quy hoạch của nhà đầu tư.

- Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc bản đồ quy hoạch mặt bằng sử dụng đất và các cơ quan liên quan thỏa thuận (do nhà đầu tư lập). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Hà Tĩnh.



7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt.


8. Lệ phí (nếu có): Không.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Không.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

Sau khi có Văn bản cho phép khảo sát địa điểm, nhà đầu tư tiến hành lập quy hoạch dự án theo quy định sau:

Dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp có quy mô dưới 01ha và các dự án đầu tư khác có quy mô dưới 05ha: lập quy hoạch mặt bằng sử dụng đất (theo quy định tại khoản 1, điều 9 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh).


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; 


- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;


- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;


- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định và phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;


- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;



- Nghị định số 41/2007/NĐ-CP ngày 22/3/2007 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô thị;

- Thông tư số 08/2007/TT-BXD ngày 10/9/2007 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc đô thị;

- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;


- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN: 01/2008/BXD;

- Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;


- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng quy định nội dung thể hiện bản vẽ trong nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;


- Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh Ban hành quy định trình tự, thủ tục đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;


- Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.


5. Thỏa thuận kiến trúc xây dựng công trình.


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý hồ sơ. Viết phiếu biên nhận đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hướng dẫn làm lại hồ sơ đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Bước 2. Phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ và xử lý theo quy định

Bước 3. Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh. Sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.


- Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền. 


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Văn bản đề nghị thoả thuận (bản chính).


- Thuyết minh và bản vẽ nhiệm vụ thiết kế công trình, các phương án sơ phác thiết kế công trình gồm mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt công trình ở tỷ lệ thích hợp (bản chính) (Theo Mục II.3, Phần VII, Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng).


- Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện (Theo Mục II.3, Phần VII, Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Hà Tĩnh.



7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.


8. Lệ phí (nếu có): Không.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Không.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;


- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.


- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN: 01/2008/BXD;


6. Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng.


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Tổ chức, Cá nhân nộp hồ sơ tại phòng Quy hoạch của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý hồ sơ. Viết phiếu biên nhận đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hướng dẫn làm lại hồ sơ đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Bước 2. Phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ và xử lý theo quy định

Bước 3. Nhận kết quả trực tiếp tại phòng Quy hoạch của Sở Xây dựng Hà Tĩnh. Sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.


- Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền. 


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Tờ trình xin cấp chứng chỉ quy hoạch.

- Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện (Theo Mục II.2, Phần VII, Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Hà Tĩnh.



7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời về cấp chứng chỉ quy hoạch.


8. Lệ phí (nếu có): Không.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Không.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003. 


- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định và phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;


- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN: 01/2008/BXD.


7. Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch đô thị 

1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý hồ sơ. Viết phiếu biên nhận đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hướng dẫn làm lại hồ sơ đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Bước 2. Phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ và xử lý theo quy định

Bước 3. Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh.


- Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền. 


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: (quy định tại khoản 1, điều 33, mục 3, chương III của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của chính phủ)

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt.

- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ.

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ.

- Bản vẽ in màu thu nhỏ:

+ Đối với quy hoạch chung (quy định tại khoản 2, điều 5, chương II của Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng) : 

Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/50.000 hoặc 1/100.000 


Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch đô thị, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 hoặc 1/50.000

+ Đối với quy hoạch phân khu (quy định tại khoản 2, điều 6, chương II của Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng) :

Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chung đô thị. 


Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000

+ Đối với quy hoạch chi tiết (quy định tại khoản 2, điều 7, chương II của Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng):


Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung đô thị. 


Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500.


- Các văn bản pháp lý có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (điều 32, mục 3, chương III của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của chính phủ).


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Hà Tĩnh.



7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


8. Lệ phí (nếu có): Không.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Không.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): có. 

Đối với các Dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp có quy mô trên 01ha và các dự án đầu tư khác có quy mô trên 05ha: Phải lập nhiệm vụ và quy hoạch chi tiết 1/500 (theo quy định tại khoản 1, điều 9 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh).

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 


- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định và phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;


- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị ;


- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;


- Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 


- Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 về hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN: 01/2008/BXD;

- Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

8. Thẩm định Đồ án quy hoạch đô thị. 

1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý hồ sơ. Viết phiếu biên nhận đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hướng dẫn làm lại hồ sơ đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Bước 2. Phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ và xử lý theo quy định

Bước 3. Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh.


- Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền. 


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: (theo khoản 2, điều 33, mục 3, chương III của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của chính phủ và điều 4 chương I, Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010)

- Tờ trình thẩm định, phê duyệt đồ án

- Thuyết minh nội dung đồ án (thuyết minh tổng hợp và thuyết minh tóm tắt nội dung đồ án) bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ.


- Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.


- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án.


- Các phụ lục tính toán kèm theo.


- Các bản vẽ in màu đúng tỉ lệ theo quy định.

+ Đối với quy hoạch chung thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã: (quy định tại mục b, khoản 2, điều 10, chương III của Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng)

Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/50.000 hoặc 1/250.000.


Các bản đồ hiện trạng gồm: hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, giao thông, cấp điện và chiếu sáng đô thị, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước bẩn, thu gom chất thải rắn, nghĩa trang, môi trường, đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.


Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị (tối thiểu 02 phương án. Sơ đồ này chỉ dùng khi nghiên cứu báo cáo, không nằm trong hồ sơ trình phê duyệt).


Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.


Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.


Các bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.


+ Đối với quy hoạch chung thị trấn, đô thị loại V chưa công nhận là thị trấn (quy định tại mục b, khoản 3, điều 10, chương III của Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng): 


Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.


Các bản đồ hiện trạng gồm: hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, giao thông, cấp điện và chiếu sáng đô thị, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước bẩn, thu gom chất thải rắn, nghĩa trang, môi trường, đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000. 


Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị tỷ lệ 1/5.000 (tối thiểu 02 phương án. Sơ đồ này chỉ dùng khi nghiên cứu báo cáo, không nằm trong hồ sơ trình phê duyệt);


Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.


Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.


Các bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.


+ Đối với quy hoạch phân khu (quy định tại khoản 2, điều 11, chương III của Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng):


Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.


Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.


Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.


Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.


Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.


Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.


Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác và môi trường, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.


Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.


Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.


+ Đối với quy hoạch chi tiết (quy định tại khoản 2, điều 12, chương III của Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng): 

Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc1/5.000.


Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500.


Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.


Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500.


Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan.


Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.


Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/500.


Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500;


Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược tỷ lệ 1/500.


Thể hiện thêm bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính đối với các loại bản đồ sau: hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng; hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường.


- Các văn bản pháp lý có liên quan.

- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ đồ án quy hoạch bao gồm thuyết minh bản vẽ và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (điều 32, mục 3, chương III của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của chính phủ)

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Hà Tĩnh.



7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt.


8. Lệ phí (nếu có): 


- Lệ phí thẩm định Đồ án quy hoạch.


- Mức phí:


Đơn vị tính: Tỷ lệ %


		TT

		       Chi phí lập đồ án quy


      hoạch (triệu đồng)


Danh mục 


                công việc

		(200

		500

		700

		1000

		2000

		5000

		7000

		( 10000



		1

		Thẩm định đồ án quy 


hoạch xây dựng




		7,0

		5,5

		4,5

		4,0

		3,0

		2,0

		1,8

		1,6





9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Không.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

Đối với các Dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp có quy mô trên 01ha và các dự án đầu tư khác có quy mô trên 05ha: Phải lập nhiệm vụ và quy hoạch chi tiết 1/500 (theo quy định tại khoản 1, điều 9 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh).


Việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị phải theo trình tự sau đây:


- Lập nhiệm vụ quy hoạch đô thị;


- Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị;


- Lập đồ án quy hoạch đô thị;


- Thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị.

(quy định tại điều 7 của Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009).

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 


- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định và phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;


- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị ;


- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

- Nghị định số 41/2007/NĐ-CP ngày 22/3/2007 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô thị;

- Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 về hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.


- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN: 01/2008/BXD;

- Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;


 - Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.


9. Thỏa thuận cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo.

1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Tổ chức, Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý hồ sơ. Viết phiếu biên nhận đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hướng dẫn làm lại hồ sơ đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Bước 2. Phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ và xử lý theo quy định.

Bước 3. Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh. Sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.


- Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền. 


2. Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Qua Bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Văn bản đề nghị thoả thuận theo mẫu quy định (bản chính).


- Bản sao (công chứng) một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;


- Trong trường hợp thuê đất, chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo phải có văn bản thoả thuận hoặc bản sao hợp đồng thuê đất với người có quyền sử dụng đất hợp pháp có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo; trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước thì phải có văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đă có trước (bản chính);


- Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước (bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Hà Tĩnh.



7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.


8. Lệ phí (nếu có): Không.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có


Công văn đề nghị thoả thuận xây dựng công trình quảng cáo - Phụ lục số 5.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; 


- Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001;


- Nghị định số 24/2003/ NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;


- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Nghị định số 29/2007/ NĐ-CP ngày 27/2/2007 của Chính phủ về quản lý kiến trúc đô thị;


- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-NN-BXD ngày 28/02/2007 của Bộ Văn hoá thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN: 01/2008/BXD.

PHỤ LỤC 5

Văn bản đề nghị thoả thuận xây dựng công trình quảng cáo


		UBND TỈNH HÀ TĨNH


SỞ VĂN HOÁ 


THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Số:       /CV-…



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do – Hạnh phúc




Hà Tĩnh, ngày…..tháng…..năm…..





ĐỀ NGHỊ THOẢ THUẬN


XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO


                Kính gửi:    Sở Xây dựng Hà Tĩnh


Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh nhận được hồ sơ xin giấy phép thực hiện quảng cáo của (tên, địa chỉ, điện thoại của tổ chức, cá nhân xin phép).


Để có căn cứ cấp giấy phép thực hiện quảng cáo theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN&PTNT-BXD ngày 28 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông. Đề nghị Sở Xây dựng có ý kiến trả lời bằng văn bản để Sở Văn hoá thể thao và du lịch Hà Tĩnh có cơ sở cấp phép thực hiện quảng cáo cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.


(Gửi kèm các giấy tờ quy định tại khoản 1.7 Mục II Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN&PTNT-BXD)







SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH




   (ký ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
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